
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Hưng Yên, ngày      tháng      năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010 và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả ngày 18/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND 
tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 5158/TTr-SCT 
ngày 27/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách cơ sở sử dụng năng 

lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2025.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương: 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường 

có liên quan tổ chức quản lý hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định của Luật Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành.

2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có tên trong Danh sách ban 
hành kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo 



quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Công 
Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; các cơ sở có tên trong Danh 
sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (báo cáo);  
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT1BT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Hòa



 Quy đổi  Điện Dầu DO LPG Xăng CNG

 (TOE)  (kWh) (Tấn) (Tấn) (Tấn) (Tr.m3)

1
Công ty TNHH thép Hòa Phát Hưng 
Yên

Đường D1, KCN Phố Nối A, Xã 
Nguyễn Văn Linh,Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sắt, 
thép, gang

53.395         340.276.647  0 240,3 0 0

2
Công ty TNHH đầu tư ứng dụng sản 
xuất Bao Bì Việt

Khu công nghiệp Phố Nối A, xã 
Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Sản xuất bao bì 
từ plastic

4.312           27.943.391    0 0 0 0

3 Công ty TNHH Điện tử Annex
ĐườngB3,KhuB,KCNPhốNốiA,xã 

Lạc Đạo,tỉnh Hưng Yên
Sản xuất linh 
kiện điện tử

1.402           9.059.319      0 0 0 0

4
Công ty TNHH Sews-Components 
Việt Nam

Lô D2-D3, KCN Thăng Long II, xã 
Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
2.467           15.990.612    0 0 0 0

5
CÔNG TY TNHH PIONEER 
ELASTIC VIỆT NAM

Lô L4, Khu công nghiệp Dệt may 
Phố Nối B, Phường Đường Hào, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam
Sản xuất sợi 2.889           6.043.236      0 0 0 0

6
Công ty TNHH MEKTEC 
MANUFACTURING (Việt Nam)

phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất linh 
kiện điện tử

9.194           57.856.368    4,27 240,82 0 0

7
Công ty TNHH giày VICTORY Việt 
Nam

Lô C, Lô D Cụm công nghiệp, xã Vũ 
Thư, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất giày, 
dép

1.612           8.430.070      0 2,8 0 0

8
Công ty TNHH Toto Việt Nam - Chi 
nhánh Hưng Yên

Lô đất số M7, M8, KCN Thăng Long 
II, phường Đường Hào, Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm gốm sứ 

khác
6.776           18.612.800    16,35 3566,22 0 0

9
Công ty TNHH Giấy và bao bì Hưng 
Hà Hưng Yên

Thôn Ngọc Loan, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất bao bì 
bằng giấy, bìa

26.618         48.995.056    0 0 0 0

10 Công ty cổ phần New Rice
Km30, Quốc lộ 5A, phường Thượng 

Hồng, Hưng Yên

Sản xuất tinh bột 
và các sản phẩm 

từ tinh bột
8.247           9.856.728      0 1166,6 0 0

11
Công ty TNHH Minh Hiếu - Hưng 
Yên

Thôn Bình Lương, xã Như Quỳnh, 
Hưng Yên

Sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản
1.022           4.100.857      0 0 0 0

12
CN sản xuất Công ty TNHH Lavie tại 
Hưng Yên

thôn Ngọc Quỳnh, xã Như Quỳnh, 
Hưng Yên

Sản xuất nước 
khoáng, nước 

tinh khiết đóng 
chai

1.505           9.728.000      0 0 0 0

13
Công ty Cổ phần sản xuất XNK 
Phương Đông

tổ dân phố Xuân Đào, Phường 
Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất các loại 
hàng dệt khác 

chưa được phân 
vào đâu

4.798           5.220.339      0 0 0 0

14
Công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc 
Khánh

Thôn An Lạc, xã Như Quỳnh, Hưng 
Yên

Sản xuất thiết bị 
dây dẫn điện các 

loại
1.399           7.977.635      0 0 0 0

15
Công ty TNHH Dây và cáp điện ô tô 
Sumiden Việt Nam

Lô E7 & E8, Khu công nghiệp Thăng 
Long II, Xã Nguyễn Văn Linh, Hưng 

Yên

Sản xuất thiết bị 
dây dẫn điện các 

loại
2.082           13.491.456    0 0 0 0

16
Cty TNHH Khuôn đúc TSUKUBA 
Việt Nam

Khu Công Nghiệp Tân Quang, Thôn 
Ngọc Loan, Xã Như Quỳnh, Tỉnh 

Hưng Yên, Việt Nam
Đúc sắt, thép 1.359           8.807.543      0 0 0 0

17 Công ty TNHH Tôn Hòa Phát
Đường E1, Khu E, Khu công nghiệp 
Phố Nối A, xã Lạc Đạo, Hưng Yên

Sản xuất sắt, 
thép, gang

30.134         94.589.733    82,59 0 0 0

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:3366/QĐ-UBND ngày 28/10/2026 của UBND tỉnh)

Tên đơn vịSTT Địa chỉ
Lĩnh vực sản 

xuất

Tiêu thụ năng lượng năm 2025
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 (TOE)  (kWh) (Tấn) (Tấn) (Tấn) (Tr.m3)

Tên đơn vịSTT Địa chỉ
Lĩnh vực sản 

xuất

Tiêu thụ năng lượng năm 2025

18 Công ty TNHH Dorco Vina
Đường B3, Khu B, KCN Phố Nối A, 

xã Lạc Đạo, Hưng Yên

Sản xuất dao 
kéo, dụng cụ 
cầm tay và đồ 
kim loại thông 

dụng

2.545           16.335.792    0 22,07 0 0

19 Công ty cổ phần Mavin Austfeed Bô Thời, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản
1.376           5.610.419      0 0 0 0

20
Công ty Cổ phần kính an toàn Việt 
Nhật

Phường Thượng Hồng, Tỉnh Hưng 
Yên

Sản xuất máy 
thông dụng khác

3.787           24.460.608    0 0 0 0

21 Công ty Cổ phần Minh An
Thôn Đa Phúc, Xã Văn Giang, Tỉnh 

Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
1.528           9.901.930      0 0 0 0

22
Công ty Cổ phần Stavian Tissue 
(trước là Công ty TNHH JP Corelex 
(Việt Nam))

Đường B1, Khu B, Khu CN Phố Nối 
A, xã Như Quỳnh, Hưng Yên

Sản xuất bột 
giấy, giấy và bìa

10.463         26.884.658    0 2 0 0

23
CN Công ty CP ACECOOK Việt 
Nam tại Hưng Yên

xã Như Quỳnh, Hưng Yên
Sản xuất mì ống, 

mỳ sợi và sản 
phẩm tương tự

10.480         13.669.687    77,57 132,29 0 0

24
Công ty CP GreenFeed Việt Nam- 
CN Hưng Yên

Đường A5, KCN Phố Nối A, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản
1.429           4.380.553      0 0 0 0

25 Công ty Cổ Phần Thuận Đức ECO
Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, 

Tỉnh Hưng yên

Sản xuất vali, túi 
xách và các loại 

tương tự, sản 
xuất yên đệm

2.878           18.654.480    0 0 0 0

26 Công ty CP Hyundai Aluminum Vina
Đường B2, Khu B, KCN Phố Nối A, 

xã Như Quỳnh, Hưng Yên
Sản xuất kim 

loại màu
9.930           33.399.691    304,78 4096,99 0 0

27
Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng 
Yên

Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối, 
xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất vải dệt 
kim, vải đan 
móc và vải 

không dệt khác

6.952           18.586.063    0 0 0 0

28
Công ty CP Daikin Air Conditioning 
(Việt Nam)

Lô Q1, Khu công nghiệp Thăng Long 
II, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng 

Yên, Việt Nam

Sản xuất sản 
phẩm điện tử 

dân dụng
1.298           8.414.939      0 0 0 0

29
Công ty TNHH MTV Kinh đô Miền 
Bắc

Đường Nguyễn Văn Linh, phường 
Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất các loại 
bánh từ bột

2.444           5.301.422      0 804,07 0 0

30
Công ty TNHH MTV Nhựa Bình 
Minh miền Bắc

Đường D1, KCN Phố Nối A, xã Như 
Quỳnh, Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
1.019           5.959.853      0,25 0 0 0

31 Công ty Cổ phần Euroha
Đường B1, khu B, KCN Phố Nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
Đúc kim loại 

màu
2.486           8.328.191      228 888,34 0 0

32 Công ty TNHH Nestle Việt Nam
Lô P1A,-KCN Thăng Long II, 
phường Đường Hào, Hưng Yên

Chế biến sữa và 
các sản phẩm từ 

sữa
2.311           9.917.823      0 0 0 0

33 Công ty CP Nhựa Hưng Yên
115 Nguyễn Thiện Thuật, phường 

Phố Hiến, Hưng Yên
Sản xuất bao bì 

từ plastic
1.390           8.984.525      0 0 0 0

34
Công ty Cổ phần US Masterbatch - 
CN Hưng Yên

KCN Minh Quang, phường Thượng 
Hồng, Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
3.075           19.928.568    0 0 0 0

35
Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý Hưng 
Yên

thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất sợi 2.369           15.355.328    0 0 0 0
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36 Công ty TNHH Toko Việt Nam
Thôn Bình Lương, xã Như Quỳnh, 

Hưng Yên

Sản xuất vật liệu 
xây dựng từ đất 

sét
8.696           23.184.734    0 0 0 0

37 Công ty CP bao bì Nhựa Thiên Hà
TDP Lường, phường Thượng Hồng, 

Hưng Yên
Sản xuất bao bì 

từ plastic
1.844           11.947.776    0 0 0 0

38
Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt 
Nam II

KCN Thăng Long II, xã Nguyễn Văn 
Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Sản xuất linh 
kiện điện tử

12.677         82.159.520    0 0 0 0

39
Công ty TNHH dệt may Lee Hing 
Việt Nam

Lô 4 KCN Dệt may Phố Nối, phường 
Đường Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất hàng 
dệt sẵn (trừ trang 

phục)
11.194         11.735.077    0 0 0 0

40 Công ty TNHH Song Long
thôn Giai Phạm, xã Nguyễn Văn 

Linh, Hưng Yên

Bán lẻ xe đạp và 
phụ tùng lưu 

động hoặc tại chợ
2.858           18.523.912    0 0 0 0

41 Công ty Cổ phần thép không gỉ A&T
km 31, QL 5A,-thôn Trại, phường 

Đường Hào, Hưng Yên
Sản xuất sắt, 

thép, gang
1.401           8.524.098      0 78 0 0

42
Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại 
Hưng Yên

KCN Phố Nối A - Xã Như Quỳnh - 
Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm gốm sứ 

khác
4.592           8.570.455      0 2944,88 0 0

43
Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại 
Hưng Yên (Nhà máy 67)

Xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất sản 
phẩm gốm sứ 

khác
4.308           7.653.757      0 2805,45 0 0

44 Công ty TNHH Thép dây Hòa Phát
KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn 

Linh, Hưng Yên
Sản xuất sắt, 

thép, gang
3.425           12.948.161    11,43 1,53 0 0

45
Công Ty CP Đầu Tư ROYAL Việt 
Nam

Thôn Thọ Bình, xã Triệu Việt 
Vương, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất vật liệu 
xây dựng từ đất 

sét
6.759           11.198.386    146 0 0 0

46
Công ty TNHH Bao bì Tân Kim 
Cương

Thôn Chí Trung, xã Như Quỳnh, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất bao bì 
bằng giấy, bìa

16.328         30.121.782    0 0 0 0

47 Công ty TNHH AAB
thôn An Lạc, xã Như Quỳnh, Hưng 

Yên.
Sản xuất plastic 

nguyên sinh
2.343           14.820.022    0 0 0 0

48
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thái 
Dương

Xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm
Sản xuất bao bì 

từ plastic
2.234           14.475.393    0 0 0 0

49
CN Công ty TNHH Ống Thép Hòa 
Phát

Thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sắt, 
thép, gang

20.386         73.380.000    0 0 0 0

50 Công ty Kyocera Việt Nam KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ
Sản xuất linh 
kiện điện tử

8.485           54.988.370    0 0 0 0

51 Công ty TNHH SUZURAN Việt Nam
Lô đất số M2, M3, Khu công nghiệp 
Thăng Long II, Phường Đường Hào, 

Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất vải dệt 
thoi

2.667           9.717.708      0 1070,6 0 0

52 Công ty TNHH Bao Bì Việt Hưng
Km17, QL5, xã Như Quỳnh, tỉnh 

Hưng Yên
Sản xuất bột 

giấy, giấy và bìa
6.036           16.066.878    0 35,88 0 0

53
Công ty TNHH Musashi Auto Parts 
Việt Nam

Lô đất số G-1, Khu công nghiệp 
Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, 

tỉnh Hưng Yên

Sản xuất phụ 
tùng và bộ phận 
phụ trợ cho xe ô 
tô và xe có động 

cơ khác

2.340           13.312.112    1,91 260,83 0 0
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54 Công ty Cổ phần NPG-Hưng Yên
thôn Ngọc, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng 

Yên

Sản xuất vật liệu 
xây dựng từ đất 

sét
24.269         20.435.756    0 0 0 0

55 Công ty Cổ phần Daesang Đức Việt thôn Liêu Hạ, xã Yên Mỹ, Hưng Yên

Sản xuất thực 
phẩm khác chưa 
được phân vào 

đâu

3.350           12.451.674    12 4,8 0 0

56 Công ty TNHH Taeyang Việt Nam
KCN Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh 

Hưng Yên

Sản xuất đồ 
dùng bằng kim 

loại cho nhà bếp, 
nhà vệ sinh và 

nhà ăn

3.574           23.115.010    0 0 0 0

57 Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam
Lô đất số C6-C7, KCN Thăng Long 
II, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng 

Yên

Sản xuất máy 
bay, tàu vũ trụ 

và máy móc liên 
quan

1.886           12.221.020    0 0 0 0

58
Công ty TNHH Nikkiso Việt Nam (vị 
trí 02)

Lô đất số A8 - Khu Công Nghiệp 
Thăng Long II, xã Nguyễn Văn Linh, 

tỉnh Hưng Yên

Sản xuất máy 
bay, tàu vũ trụ 

và máy móc liên 
quan

1.196           7.753.420      0 0 0 0

59
Công ty TNHH Thương mại và sản 
xuất Diệu Phương

Tổ dân phố Phan Bôi, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
1.329           8.612.500      0 0 0 0

60
Công ty TNHH Phát Triển XNK & 
Đầu Tư VIEXIM

thôn Hảo, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
1.400           8.996.723      10,5 0,61 0 0

61 Công ty TNHH Hamaden Việt Nam
KCN Thăng Long II, xã Nguyễn Văn 

Linh, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Sản xuất phụ 
tùng và bộ phận 
phụ trợ cho xe ô 
tô và xe có động 

cơ khác

2.222           14.402.750    0 0 0 0

62 Công ty TNHH CN Chính Đại
Thôn Hoằng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng 

Yên
Sản xuất sắt, 

thép, gang
6.985           39.636.571    0 18 0 0

63
Công ty Cổ Phần Ống Đồng Toàn 
Phát (Nhà máy 2)

Đường E2, Khu E, KCN Phố Nối A, 
xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác còn 

lại bằng kim loại 
chưa được phân 

vào đâu

3.012           19.385.040    0 0 0 0

64 Công ty TNHH MTV Dệt 8-3
Km 6+200, Quốc lộ 39, xã Yên Mỹ, 

tỉnh Hưng Yên
Sản xuất sợi 3.064           18.221.482    0 0 0 0

65
Công ty CP môi trường đô
thị và công nghiệp 11-
Urenco 11

thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng 
Yên

Xử lý và tiêu hủy
rác thải độc hại

khác
1.332           8.632.657      

66
Tổng công ty May Hưng Yên - Công 
ty cổ phần

Số 8 đường Bạch Đằng, Phường Phố 
Hiến, tỉnh Hưng Yên

May trang phục 
(trừ trang phục 
từ da lông thú)

1.037           6.723.461      0 0 0 0

67 Công ty TNHH Gia Anh Hưng Yên
KM7 Quốc lộ 39, xã Yên Mỹ, tỉnh 

Hưng Yên
Sản xuất các loại 
dây bện và lưới

2.940           17.286.450    0 0 0 0

68
Công ty TNHH Dệt Nhuộm Jasan 
(Việt Nam)

Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, 
xã Nguyễn Văn Linh, Hưng Yên

May trang phục 
(trừ trang phục 
từ da lông thú)

3.774           24.457.720    0 0 0 0

69 Công Ty Cổ Phần ABC Việt Nam
thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, tỉnh 

Hưng Yên

Sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản
3.145           7.560.335      56,53 0 0 0

70 Công ty TNHH Thiết bị điện LIOA
Thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, tỉnh 

Hưng Yên

Sản xuất dây, 
cáp điện và điện 

tử khác
5.057           24.946.389    46,9 722 0 0

71 Công ty TNHH Dorco Vina (vị trí 2)
Đường A5, Khu A, KCN phố nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất dao 
kéo, dụng cụ 
cầm tay và đồ 
kim loại thông 

dụng

7.558           48.981.537    0 0 0 0
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72 Công ty CP Thép Việt - Ý
KCN Phố Nối A, xã Nguyễn Văn 

Linh, Hưng Yên
Sản xuất sắt, 

thép, gang
20.698         30.963.468    0 0 0 0

73
Công ty TNHH Tae Yang
Việt Nam - CN tại Lương Bằng

số 3 đường Tân Hưng, xã Lương 
Bằng, tỉnh Hưng Yên

3.105           20.120.000    

74 Công ty TNHH Giầy Ngọc Tề
Lô C5, KCN Dệt may Phố Nối, 
phường Đường Hào, Hưng Yên

Sản xuất giày, 
dép

4.429           28.701.600    0 0 0 0

75 Công ty Cổ phần Agrifeed Việt Nam
thôn Ngọc Lãng, phường Đường 

Hào, Hưng Yên

Sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản
1.393           9.028.944      0 0 0 0

76 Công ty TNHH An Quý Hưng Yên
đường Nguyễn Văn Linh, Tổ dân phố 

Minh Khai, phường Thượng Hồng, 
tỉnh Hưng Yên

Sản xuất plastic 
nguyên sinh

3.564           22.777.919    0 0 0 0

77 Công ty Cổ phần PMJ GREENTECH
TDP Lường, phường Thượng Hồng, 

Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
2.028           12.884.256    0 1,44 0 0

78 Công ty Cổ phần công nghệ Tecomen
Thôn Từ Hồ, xã Việt Yên, tỉnh Hưng 

Yên

Sản xuất thiết bị 
đo lường, kiểm 
tra, định hướng 

và điều khiển

1.304           8.280.586      0 10,5 0 0

79 Công Ty Cổ phần Sợi Việt Nhật
thôn Bá Khê, xã Văn Giang, Hưng 

Yên.
Sản xuất sợi 1.330           8.619.610      0 0 0 0

80 Công ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên
Đường D3, Khu D, KCN Phố Nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất thiết bị 

điện khác
4.760           23.741.643    0 0,74 0 0

81 Công ty TNHH Ngọc Quyền
thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh 

Hưng Yên
Hoạt động dịch 

vụ thông tin
1.999           12.958.400    0 0 0 0

82
Công ty TNHH Thương mại và Công 
nghiệp Mỹ Việt

Xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất sắt, 

thép, gang
12.019         77.894.402    0 0 0 0

83
Công ty TNHH thiết bị xây dựng và 
chiếu sáng đô thị Tấn Phát

thôn Nghĩa Trang, xã Yên Mỹ, Hưng 
Yên

Sản xuất thiết bị 
điện chiếu sáng

2.965           19.030.759    0 0,85 0 0

84 Công ty TNHH Toàn Hưng
thôn Chi Long, xã Nguyễn Văn Linh, 

tỉnh Hưng Yên
Gia công cơ khí 4.244           27.507.444    0 0 0 0

85
Công ty TNHH xe điện xe máy 
Detech

Khu công nghiệp Phố Nối, Phường 
Đường Hào, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất ô tô và 
xe có động cơ 

khác
1.109           7.184.124      0 0 0 0

86
Công ty Cổ phần Công nghệ dinh 
dưỡng Việt Nhật

Đường 39A mới, Thôn Thụy Trang, 
xã Yên Mỹ, Hưng Yên

Sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản
1.759           11.398.972    0 0 0 0

87
Công ty Cồ phần xây dựng và sản 
xuất thép TVL

Tổ dân phố Bùi, phường Mỹ Hào, 
Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sắt, 
thép, gang

2.501           16.209.864    0 0 0 0

88
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoa 
Anh Đào

Tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Đường 
Hào, tỉnh Hưng Yên

Tái chế phế liệu 
kim loại

1.982           12.843.933    0 0 0 0

89
Công ty TNHH công nghiệp Fancy 
Việt Nam

đường E1, KCN Phố Nối A, xã Lạc 
Đạo, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất máy 
móc và thiết bị 
văn phòng (trừ 
máy vi tính và 

thiết bị ngoại vi 

1.346           8.725.323      0 0 0 0
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90 Công ty Cổ phần Haplast thôn Đỗ Hạ, xã Ân Thi, Hưng Yên
Sản xuất bao bì 

từ plastic
1.579           10.231.280    0 0 0 0

91
Công ty TNHH quốc tế Khang Chi 
(Tên cũ: Công ty TNHH SX-TM Hòa 
Bình)

thôn Yên Phú, xã Nguyễn Văn Linh, 
tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sắt, 
thép, gang

1.063           6.892.074      0 0 0 0

92
Công ty TNHH Vật liệu mới Nhuận 
Phát

Đường E2, khu E, KCN Phố Nối A, 
xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất gỗ dán, 
gỗ lạng, ván ép 
và ván mỏng 

khác

1.619           10.389.860    0 0 0 0

93
Công ty TNHH Vật Liệu Mới Denka 
Việt Nam

Lô đất số D-5, Khu công nghiệp 
Thăng Long II, Nguyễn Văn Linh, 

tỉnh Hưng Yên,

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
1.440           2.948.040      0 904 0 0

94 Công ty Cổ phần Nhôm Ngọc Diệp
Đường C2, khu C, KCN Phố Nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất kim 

loại màu
1.814           11.753.562    0 0 0 0

95
Công ty cổ phần Stavian
Hóa Chất (cũ là Công ty cổ
phần nhựa OPEC)

Lô 16, đường 206, Khu A, KCN Phố 
Nối A, xã

Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất plastic
nguyên sinh

1.383           8.960.000      

96 Công ty Cổ phần Hưng Phú
KCN Phố Nối B, xã Nguyễn Văn 

Linh, Hưng Yên
Sản xuất sợi 2.338           15.149.099    0 0 0 0

97 Công ty TNHH PIC Việt Nam
Đường B1, Khu B, KCN phố nối A, 

xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất bao bì 

từ plastic
2.372           15.258.465    16,8 0 0 0

98 Công ty Cổ phần Nhựa Á Đông
Đường D1, KCN Yên Mỹ 2, xã Yên 

Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
1.988           12.883.847    0 0 0 0

99
Công ty TNHH Cung cấp sàn nhựa 
echo

CN3, KCN Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

cao su
2.254           14.608.152    0 0 0 0

100 Công ty TNHH FRAVI Việt Nam
Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Đường 

Hào, Tỉnh Hưng Yên
Gia công cơ khí 1.213           7.860.846      0 0 0 0

101
Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư 
Hưng Phát

Đường Nguyễn Văn Linh, Phường 
Thượng Hồng, Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất các cấu 
kiện kim loại

1.089           7.054.479      0 0 0 0

102
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông 
nghiệp

Đường 206, KCN Phố Nối A, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất bao bì 
bằng giấy, bìa

2.008           13.012.503    0 0 0 0

103 Công ty TNHH Minghui Việt Nam
Đường E3, khu E, Khu công nghiệp 

Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất linh 
kiện điện tử

1.399           9.040.770      0 3,6 0 0

104
Công ty TNHH Vật liệu mới 
YICHANG Việt Nam

Đường F1, khu F, KCN Phố Nối A, 
xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
5.871           38.051.118    0 0 0 0

105
Công ty Cổ phần dệt sợi Thái
Bình

Số 293 phố Lý Bôn, phường Thái 
Bình, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi 1.859           12.050.693    

106
Công ty TNHH dệt nhuộm xuất khẩu 
Thăng Long

KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi 8.778           50.614.772    0 0 0 0

107 Công ty TNHH Hợp Thành
Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên

Bán lẻ gạch ốp 
lát, thiết bị vệ 
sinh trong các 

cửa hàng chuyên 
doanh

1.855           12.020.073    0 0 0 0
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108
Chi Nhánh Công Ty TNHH Japfa 
Comfeed Việt Nam Tại Thái Bình

Khu công nghiệp Phúc Khánh, 
Phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản
1.135           7.354.762      0 0 0 0

109 Công ty TNHH Thái Hiệp Hưng
Lô 3, đường Tạ Hiện, khu công 
nghiệp Phúc Khánh, Phường Vũ 

Phúc, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất bột 
giấy, giấy và bìa

2.355           15.263.474    0 0 0 0

110 Công ty TNHH TAV
Lô A4, KCN Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên

Bán lẻ hàng văn 
hóa, giải trí 

trong các cửa 
hàng chuyên 

doanh

1.468           9.512.560      0 0 0 0

111
Công ty CP đầu tư và phát triển Đức 
Quân

KCN Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên

Hoạt động dịch 
vụ thông tin

2.969           19.187.451    0 0 0 0

112
Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng 
Việt Nam chi nhánh Thái Bình

Lô CN1+ CN2,KCN Sông Trà, 
QL10, phường Thái Bình, Hưng Yên

Sản xuất phụ 
tùng và bộ phận 
phụ trợ cho xe ô 
tô và xe có động 

cơ khác

1.421           9.210.222      0 0 0 0

113
Công ty CP Đầu tư Thương Mại 
Quốc tế Minh Long

Số 126 A, Km2 đường Long Hưng, 
phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên

2.623           16.997.215    0 0 0 0

114 CÔNG TY TNHH U-LI (VN)
Lô CN3, khu công nghiệp Sông Trà, 

phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất phụ 
tùng và bộ phận 
phụ trợ cho xe ô 
tô và xe có động 

cơ khác

1.503           9.741.112      0 0 0 0

115
CÔNG TY TNHH CREATIVE 
SOURCE VIỆT NAM

Lô CN2 và CN3 diện tích 
71.744,3m2, cụm công nghiệp Minh 

Lãng, xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất giày, 
dép

3.578           14.861.126    0 0 0 0

116
Công ty cổ phần gốm sứ
Long Hầu

Lô đất diện tích 20.872,1m2 Khu CN 
Tiền Hải, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng 

Yên
1.210           7.843.125      

117 Công ty CP gạch ốp lát Thái Bình
KCN Tiền Hải, xã Đồng Châu, tỉnh 

Hưng Yên

Bán lẻ theo yêu 
cầu đặt hàng qua 

bưu điện hoặc 
internet

13.129         16.536.185    110,54 0 0 0

118
Công ty CP Viglacera Tiên Sơn - Nhà 
máy Viglacera Thái Bình

KCN Tiền Hải, xã Đồng Châu, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất vật liệu 
xây dựng từ đất 

sét
13.096         12.415.033    0 0 0 0

119
Chi nhánh Công ty CP Kỹ
thương Thiên Hoàng-NM
Gạch men Mikado

thôn Thanh Tây, xã Đồng Châu, tỉnh 
Hưng Yên

4.654           30.163.250    

120 Công ty cổ phần CERINCO Hà Nội
KCN Tiền Hải, xã Ái Quốc, tỉnh 

Hưng Yên

Sản xuất vật liệu 
xây dựng từ đất 

sét
9.972           7.843.255      62,5 0 0 0

121
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỆT MAY AN NAM

Số 25, đường số 11, tổ dân phố số 23, 
Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi 3.364           21.723.205    0 0,52 0 0

122 CÔNG TY CỔ PHẦN VIDECOR
Lô D2, G2 khu công nghiệp Tiền 

Hải, xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất vật liệu 
xây dựng từ đất 

sét
4.945           32.045.323    0 0 0 0

123
Chi nhánh Công ty TNHH Toyoda 
Gosei Hải Phòng tại Thái Bình

Lô F, khu công nghiệp Tiền Hải, xã 
Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất phụ 
tùng và bộ phận 
phụ trợ cho xe ô 
tô và xe có động 

cơ khác

2.166           11.628.226    0 340,99 0 0

124
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AN 
NINH THÁI BÌNH

Lô CN03, quốc lộ 37, CCN An Ninh, 
xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi 2.901           18.803.849    0 0 0 0

125
Công ty CP Đầu tư & Thương mại 
Vũ Đăng

Cụm công nghiệp Đông Phong, Xã 
Đông Quan, Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sợi 1.130           7.307.132      0 0 0 0
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126
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 
HOẠT HÌNH FIRSTUNION VIỆT 
NAM

Lô CCN1 + CCN2, cụm công nghiệp 
Thụy Sơn, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng 

Yên

Sản xuất đồ 
chơi, trò chơi

3.882           24.962.968    0 0 0 0

127
Công ty TNHH Ohsung Vina Thái 
Bình

Lô D1-1 (thuộc Lô D1) Khu công 
nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-1), xã 

Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất biến 
thế điện, thiết bị 

phân phối và 
điều khiển điện

1.327           8.597.454      0 0 0 0

128
Công ty TNHH Regina Miracle 
Internationnal Hưng Yên

Lô đất số L6, KCN Dệt may Phố Nối, 
phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên.

May trang phục 
(trừ trang phục 
từ da lông thú)

3.222           20.752.240    0 0 0 0

129
Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi 
Hòa Phát Hưng Yên

Đường A2, Khu A, KCN Phố nối A, 
xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất thức ăn 
gia súc, gia cầm 

và thuỷ sản
2.015           6.507.320      0 2,06 0 0

130
Công ty CP công nghệ cao 
TRAPHACO

Số 140-142-144 Khu A Địa Chất, Xã 
Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất hoá 
dược và dược 

liệu
2.411           7.798.991      2,73 5,8 0 0

131 Công ty CP Bitexco Nam Long
Lô A2, KCN Nguyễn Đức Cảnh, 

phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng 
Yên

Sản xuất sợi 2.870           12.287.884    0 0 0 0

132
Công ty TNHH Sản xuất phụ tùng ô 
tô xe máy Việt Nam

Thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, 
tỉnh Hưng yên

Phụ tùng và bộ 
phận phụ trợ cho 
xe ô tô và xe có 

động cơ khác

9.380           38.919.734    10,71 3086,25 0 0

133
Công ty TNHH thiết bị điện nước 
Phúc Hà (NM Mỹ Hào)

Quốc lộ 5, km23+700, Tổ dân phố 
Phan Bôi, phường Đường Hào,

tỉnh Hưng Yên

Sản xuất sản 
phẩm khác từ 

plastic
1.245           6.618.910      0 3,5 0 0

134
Công ty TNHH sản xuất và thương 
mại Minh Ngọc

KCN Phố Nối A, xã Như Quỳnh, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất sắt, 
thép, gang

163.216       48.911.537    0 9,58 0 0

135
Công ty hóa chất mỏ Thái Bình - 
MICCO

Thôn Tây Sơn, phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên

Sản xuất hóa 
chất vô cơ cơ 

bản khác
4.332           24.559.198    0 9,5 0 0

136
Công ty CP thực phẩm XK Trung 
Sơn Hưng Yên

Thôn Hành Lạc, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

Chế biến và bảo 
quản thủy sản 

đông lạnh
2.516           13.655.191    2,8 84 0 0

137
Công ty Cổ phần thực phẩm dinh 
dưỡng Nutifood Việt Nam

Đường C3, Khu C, KCN Phố Nối A, 
Xã Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Chế biến sữa và 
các sản phẩm từ 

sữa
3.582           12.061.930    7,1 5,3 0 0

138 Nhà máy gạch men Mikado xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất vật liệu 
xây dựng từ đất 

sét
24.654         30.219.129    0 0 0 0

139 Công ty CP Thuận Đức
Thôn Bằng Ngang, xã Lương Bằng, 

Tỉnh Hưng yên
Sản xuất bao bì 

từ plastic
2.075           13.287.504    0 0 0 0

140
Chi nhánh công ty TNHH Sao vàng 
tại Quỳnh Phụ

Cụm Công nghiệp Quỳnh Côi, xã 
Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất giày, 
dép

2.677           13.601.606    0 7,7 0 0

141
CÔNG TY TNHH SỢI DỆT 
HƯƠNG SEN COMFOR

Cụm công nghiệp Đông Hải, xã 
Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên

Hoàn thiện sản 
phẩm dệt

4.631           30.011.736    0 0 0 0

142
Công ty TNHH sản xuất và thương 
mại dịch vụ Minh Tâm

thôn Yên Lịch, xã Việt Tiến, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất bao bì 
từ plastic

1.285           8.187.306      0 0,78 0 0

143
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thiên 
Quang

Thôn An Lạc, xã Như Quỳnh, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất bao bì 
từ plastic

4.589           5.104.310      108,96 0,46 0 0
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144
CÔNG TY TNHH SRS - CHI 
NHÁNH THÁI BÌNH

Một phần thửa đất số 395, tờ bản đồ 
số 6, Cụm công nghiệp Quý Ninh, xã 

Đồng Bằng, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất sợi 6.875           38.739.855    0 0 0 0

145
Công ty TNHH công nghiệp New 
Best Wire Việt Nam

Lô số CN1-1, KCN Minh Quang, 
Phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng 

Yên

Sản xuất sắt, 
thép, gang

1.668           5.903.802      0 656,77 0 0

146

Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt 
Nam - CN Hưng Yên (Tên cũ là: 
Công ty TNHH Gas Việt Nhật - chi 
nhánh Hưng Yên )

Lô Đất số D1, D6 và D7, Khu CN 
Thăng Long II- Xã Nguyễn Văn Linh- 

 Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất khí 
công nghiệp

9.986           64.715.841    0 0 0 0

147
Công ty CP Đầu tư phát triển Công 
nghệ Bia - Rượu - NGK Hà Nội

Đường 206, KCN Phố Nối A, xã Như 
Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất bia và 
mạch nha ủ men 

bia
1.848           4.315.817      0 0 0 0

148
Công Ty TNHH Giày Ngọc Tề (CN 
Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ)

xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên
Sản xuất giày, 

dép
2.167           14.042.942    0 0 0 0

149
Công ty Cổ phần thương mại Tuấn 
Kiệt Hưng Yên

Thôn Đông Mai, xã Lạc Đạo, tỉnh 
Hưng Yên

Gia công cơ khí 1.800           11.663.222    0 0 0 0

150 Công ty TNHH TM&DV Sơn Tùng
Thôn Minh Khai, xã Như Quỳnh, 

tỉnh Hưng Yên
Tái chế phế liệu 

kim loại
1.733           11.229.152    0 0 0 0

151 Công ty CP Sợi Trà Lý
Số 128 Lê Quý Đôn, phường Thái 

Bình, tỉnh Hưng Yên
3.203           20.757.302    0 0 0 0

152
Công ty TNHH May Hualida Thái 
Bình

Lô A1+A2+A3+A4+A5+A9+A11 
Khu CN Phúc Khánh, phường Vũ 

Phúc, tỉnh Hưng Yên

May trang phục 
(trừ trang phục 
từ da lông thú)

2.099           13.604.780    0 0 0 0

153 Cty TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh
KCN Tiền Hải, xã Đồng Châu, tỉnh 

Hưng Yên

Bán lẻ theo yêu 
cầu đặt hàng qua 

bưu điện hoặc 
internet

2.615           16.949.595    0 0 0 0

154
Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli 
Việt Nam

KCN Cầu Nghìn, xã Phụ Dực, tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất sắt, 
thép, gang

82.140         532.342.000  0 0 0 0

155 Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên Nhiệt điện than 1.596.396    

156
Công ty TNHH Ming Shin (Việt 
Nam)

Đường D1, KCN Yên Mỹ 2, xã Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất bao bì 
giấy

1.137           7.371.110      

157
Công ty TNHH Nam tài Green 
Energy - CN London Business Park 
Thái Bình

Tầng 2, tòa HH1, lô B2, KCN Liên 
Hà Thái, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng 

Yên
1.736           11.250.415    

158 Công ty TNHH Kính Việt Hưng
KCN Như Quỳnh, xã Như Quỳnh, 

Hưng Yên
Sản xuất kính 1.354           8.773.741      

159
Công ty TNHH Công Nghiệp Sheng 
Fang

Lô D8+D9+D10+D11 Khu công 
nghiệp Phúc Khánh, Phường Trần 

Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên
Sản xuất 1.210           7.840.000      

160 Công ty TNHH Nhựa COTEC
Lô E4+E5, khu công nghiệp Phúc 

Khánh, phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng 
Yên

Sản xuất 1.828           11.845.242    

161 Công ty TNHH CN TACTICIAN
Lô C1 C2 C3 C4, khu công nghiệp 

Phúc Khánh, Phường Vũ Phúc, Tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất 1.334           8.645.214      
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162
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp 
Thái Bình

Tổ dân phố Bắc Sơn, Xã Tiền Hải, 
Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất 1.067           6.912.520      

163
Công ty TNHH 
DRAGONTEXTILES 2

Thôn A Mễ, Xã Quỳnh An, Tỉnh 
Hưng Yên

Sản xuất 1.773           11.492.000    

164 Công ty TNHH Hồng Hải Floors
Thôn Hoàng Nha, Xã Lạc Đạo, Tỉnh 

Hưng Yên
Sản xuất 3.628           23.512.107    

165
Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch 
vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa 

Lô CN3-11, Khu công nghiệp Minh 
Quang, Phường Thượng Hồng, tỉnh 

Hưng Yên
Sản xuất 1.745           11.310.042    

166
Công ty TNHH Chế tạo xe máy và 
phụ tùng

Thôn Ngọc Loan, Xã Như Quỳnh, 
Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất 1.171           7.591.320      

167 Công ty TNHH Nhựa Lâm Vũ
Thôn Minh Khai, Xã Như Quỳnh, 

Tỉnh Hưng Yên
Sản xuất 1.013           6.565.397      

168 Công ty TNHH Liên doanh Việt Hoa
Km 17, Quốc lộ 5, Xã Như Quỳnh, 

Tỉnh Hưng Yên
Sản xuất 1.450           9.395.400      

169
Công ty Cổ phần bao bì Đại Thành 
Phát

Khu công nghiệp Tân Quang, Xã 
Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất 1.196           7.751.313      

170 Công ty Cổ phần Giấy Minhan
Khu công nghiệp Tân Quang, Xã 

Như Quỳnh, Tỉnh Hưng Yên
Sản xuất 3.983           25.813.956    

171
Công ty cổ phần đầu tư bao bì EPS 
Việt Nam

Km20, QL 5A, thôn Giai Phạm, xã 
Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên

Sản xuất 1.089           7.056.038      

172 Công ty Cổ phần công nghệ Tecomen
Thôn Từ Hồ, Xã Việt Yên, Tỉnh 

Hưng Yên
Sản xuất 1.362           8.828.010      

173
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép 
Poshaco

Thôn Tử Cầu, Xã Nguyễn Văn Linh, 
Tỉnh Hưng Yên

Sản xuất 2.361           15.302.880    

174 Công ty TNHH Châu Á L&D
Thôn Tử Cầu, Xã Nguyễn Văn Linh, 

Tỉnh Hưng Yên
Sản xuất 1.129           7.319.590      

175 Công ty TNHH Tiên Phong Thái Bình
Lô 01, thôn Đồng Trang, Xã Lê Quý 

Đôn, Tỉnh Hưng Yên
Sản xuất 1.748           11.330.880    

176 Công ty TNHH Lotes Việt Nam
Lô E1, Khu công nghiệp Liên Hà 

Thái, Xã Thái Thụy, Tỉnh Hưng Yên
Sản xuất 2.144           13.895.288    

177
Công ty hoá chất mỏ Thái Bình- 
MICCO

Thôn Tây Sơn, phường Trần Lãm, 
tỉnh Hưng Yên

Sản xuất 3.714           24.071.724    

178
Công ty TNHH Longstar Lighting 
Thái Bình Việt Nam

Khu kinh tế Thái Bình, xã Thái Thụy, 
tỉnh Hưng Yên

Sản xuất 2.756           17.858.610    

179 Công ty nhiệt điện Thái Bình xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên Nhiệt điện than 775.872       10.057.490    489,68 0 0 0

Lưu ý: Để tiện trình bày khổ giấy, một số loại năng lượng cơ sở sử dụng được ẩn đi.
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